
Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 05/12/2023 10:53

Lớp: Bảo quản chế biến NSTP (DH13BQGL)

STT Mã SV Họ và tên
TC 
tổng ĐTBTN Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC

ĐHP
L1

ĐHP
L3

ĐHP
L2 Ghi chú

1 13125732 Nguyễn Thị Như Nguyệt 140 2.27 X 0

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 05/12/2023 10:53

Lớp: CNKT chuyển đổi sinh khối & tinh chế (DH15HT)

STT Mã SV Họ và tên
TC 
tổng ĐTBTN Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC

ĐHP
L1

ĐHP
L3

ĐHP
L2 Ghi chú

1 15139063 Hồ Lê Thùy Linh 137 2.98 X 0

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 05/12/2023 10:53

Lớp: Công nghệ thực phẩm (CT tiên tiến) (DH16TP)

STT Mã SV Họ và tên
TC 
tổng ĐTBTN Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC

ĐHP
L1

ĐHP
L3

ĐHP
L2 Ghi chú

1 16125051 Ngô Minh Phong 145 2.99 X 0

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 05/12/2023 10:53

Lớp: Bảo quản CBNS và vi sinh thực phẩm (DH16VT)

STT Mã SV Họ và tên
TC 
tổng ĐTBTN Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC

ĐHP
L1

ĐHP
L3

ĐHP
L2 Ghi chú

1 16125544 Nguyễn Minh Tú 135 2.53 X 0

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 05/12/2023 10:53

Lớp: Công nghệ kỹ thuật hóa sinh (DH17HS)

STT Mã SV Họ và tên
TC 
tổng ĐTBTN Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC

ĐHP
L1

ĐHP
L3

ĐHP
L2 Ghi chú

1 17139018 Diệp Tuấn Đạt 136 2.35 X 0

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 05/12/2023 10:53

Lớp: CNKT chuyển đổi sinh khối & tinh chế (DH17HT)

STT Mã SV Họ và tên
TC 
tổng ĐTBTN Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC

ĐHP
L1

ĐHP
L3

ĐHP
L2 Ghi chú

1 17139087 Nguyễn Thị Kim Ngân 136 2.85 X 0

2 17139182 Đàng Gia Linh 137 2.79 X 0

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 05/12/2023 10:53

Lớp: Công nghệ thực phẩm (CT tiên tiến) (DH17TP)

STT Mã SV Họ và tên
TC 
tổng ĐTBTN Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC

ĐHP
L1

ĐHP
L3

ĐHP
L2 Ghi chú

1 17125150 Ngô Ánh Sao Mai 144 3.40 X 0

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 05/12/2023 10:53

Lớp: Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm (DH18BQ)

STT Mã SV Họ và tên
TC 
tổng ĐTBTN Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC

ĐHP
L1

ĐHP
L3

ĐHP
L2 Ghi chú

1 18125076 Huỳnh Thanh Giàu 137 3.00 X 0

2 18125203 Đinh Hoàng Tuyết Ngân 137 2.70 X 0

3 18125331 Ka Thiếp 136 2.70 X 0

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 05/12/2023 10:53

Lớp: BQ chế biến NSTP và dinh dưỡng người (DH18DD)

STT Mã SV Họ và tên
TC 
tổng ĐTBTN Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC

ĐHP
L1

ĐHP
L3

ĐHP
L2 Ghi chú

1 18125086 Văn Viết Hải 138 2.65 X 0

2 18125291 Hứa Như Quỳnh 137 2.88 X 0

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 05/12/2023 10:53

Lớp: Công nghệ kỹ thuật hóa sinh (DH18HS)

STT Mã SV Họ và tên
TC 
tổng ĐTBTN Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC

ĐHP
L1

ĐHP
L3

ĐHP
L2 Ghi chú

1 18139091 Phạm Thị Hồng Ly 138 2.81 X 0

2 18139116 Đinh Thị Hồng Ngọc 137 3.05 X 0

3 18139152 Võ Thị Kim Phụng 139 2.81 X 0

4 18139161 Trịnh Xuân Quyền 137 2.76 X 0

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 05/12/2023 10:53

Lớp: Công nghệ thực phẩm (CT tiên tiến) (DH18TP)

STT Mã SV Họ và tên
TC 
tổng ĐTBTN Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC

ĐHP
L1

ĐHP
L3

ĐHP
L2 Ghi chú

1 18125292 Lìu Ní Quỳnh 146 3.02 X 0

2 18125393 Lê Xuân Trúc 145 2.81 X 0

3 18125401 Nguyễn Thị Kim Tuyền 145 3.07 X 0

4 18125483 Nguyễn Văn Tâm 145 2.84 X 0

5 18125489 Bùi Thị Diễm Trinh 146 2.64 X 0

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 05/12/2023 10:53

Lớp: Bảo quản CBNS và vi sinh thực phẩm (DH18VT)

STT Mã SV Họ và tên
TC 
tổng ĐTBTN Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC

ĐHP
L1

ĐHP
L3

ĐHP
L2 Ghi chú

1 18125029 Nguyễn Huỳnhhoàng Châu 137 3.18 X 0

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 05/12/2023 10:53

Lớp: Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm (DH19BQ)

STT Mã SV Họ và tên
TC 
tổng ĐTBTN Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC

ĐHP
L1

ĐHP
L3

ĐHP
L2 Ghi chú

1 19125094 Lê Bảo Hi 138 3.75 X 0

2 19125173 Nguyễn Hoàng Lợi 137 3.53 X 0

3 19125294 Lê Thị Quyến 138 2.76 X 0

4 19125396 Trần Thị Bích Trâm 137 3.13 X 0

5 19125437 Hồ Thị Thu Uyên 138 2.83 X 0

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 05/12/2023 10:53

Lớp: Công nghệ thực phẩm chất lượng cao (DH19BQC)

STT Mã SV Họ và tên
TC 
tổng ĐTBTN Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC

ĐHP
L1

ĐHP
L3

ĐHP
L2 Ghi chú

1 19125496 Lê Thanh Tiền 137 2.96 X 0

2 19125503 Phạm Ngọc Thảo Vy 137 3.42 X 0

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 05/12/2023 10:53

Lớp: BQ chế biến NSTP và dinh dưỡng người (DH19DD)

STT Mã SV Họ và tên
TC 
tổng ĐTBTN Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC

ĐHP
L1

ĐHP
L3

ĐHP
L2 Ghi chú

1 19125008 Lê Thị Kim Anh 137 2.78 X 0

2 19125051 Nguyễn Thị Phương Diệu 138 3.04 X 0

3 19125061 Hỷ Thùy Dương 137 2.94 X 0

4 19125135 Nguyễn Thị Kim Khánh 137 3.19 X 0

5 19125231 Dương Thành Nhân 138 2.99 X 0

6 19125355 Phạm Nam Thư 138 2.75 X 0

7 19125386 Nguyễn Phước Tiến 137 3.18 X 0

8 19125461 Võ Thị Xuân 138 2.59 X 0

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 05/12/2023 10:53

Lớp: Công nghệ kỹ thuật hóa thực phẩm và hệ thống dược (DH19HD)

STT Mã SV Họ và tên
TC 
tổng ĐTBTN Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC

ĐHP
L1

ĐHP
L3

ĐHP
L2 Ghi chú

1 19139003 Nguyễn Thanh An 139 2.50 X 0

2 19139006 Nguyễn Nguyệt Quế Anh 139 3.05 X 0

3 19139018 Hồ Nữ Thuý Diệu 138 3.46 X 0

4 19139020 Nguyễn Thanh Diệu 139 2.98 X 0

5 19139030 Bùi Thị Thu Hà 136 2.90 X 0

6 19139042 Nguyễn Thanh Hiền 137 2.58 X 0

7 19139047 Lê Thái Hòa 138 2.85 X 0

8 19139095 Nguyễn Thị Cẩm Ngân 138 2.87 X 0

9 19139131 Lê Bùi Trúc Phương 137 3.10 X 0

10 19139161 Nguyễn Vũ Minh Thư 137 3.09 X 0

11 19139164 Võ Thị Mỹ Thương 138 3.00 X 0

12 19139186 Phạm Thị Tuyết Trinh 137 2.91 X 0

13 19139191 Nguyễn Thanh Trúc 137 2.84 X 0

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 05/12/2023 10:53

Lớp: Công nghệ kỹ thuật hóa sinh (DH19HS)

STT Mã SV Họ và tên
TC 
tổng ĐTBTN Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC

ĐHP
L1

ĐHP
L3

ĐHP
L2 Ghi chú

1 19139206 Hồ Nhã Vy 138 2.99 X 0

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 05/12/2023 10:53

Lớp: CNKT chuyển đổi sinh khối & tinh chế (DH19HT)

STT Mã SV Họ và tên
TC 
tổng ĐTBTN Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC

ĐHP
L1

ĐHP
L3

ĐHP
L2 Ghi chú

1 19139027 Lê Thị Mỹ Duyên 137 2.92 X 0

2 19139029 Tạ Thị Huỳnh Giao 138 3.26 X 0

3 19139034 Nguyễn Thị Ngọc Hân 138 2.98 X 0

4 19139059 Nguyễn Thị Như Huỳnh 137 3.29 X 0

5 19139079 Phạm Nguyễn Trường Luật 136 3.24 X 0

6 19139088 Võ Diễm My 138 2.94 X 0

7 19139136 Phạm Bá Quí 137 2.89 X 0

8 19139178 Nguyễn Thị Kiều Trang 137 3.09 X 0

9 19139202 Bùi Thị Tường Vy 139 2.75 X 0

10 19139213 Nguyễn Ngọc Như Ý 136 3.12 X 0

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu



Mẫu in: Q5301.001

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Kết quả xét Tốt nghiệp

Trang 1Ngày in : 05/12/2023 10:53

Lớp: Bảo quản CBNS và vi sinh thực phẩm (DH19VT)

STT Mã SV Họ và tên
TC 
tổng ĐTBTN Đạt Mã MH Tên môn học Số TC BBTC

ĐHP
L1

ĐHP
L3

ĐHP
L2 Ghi chú

1 19125119 Hà Hữu Huy 137 3.06 X 0

2 19125171 Phan Thị Yến Loan 136 2.96 X 0

3 19125215 Lê Phương Linh Ngọc 136 3.15 X 0

4 19125229 Hà Thị Thanh Nhàn 137 3.08 X 0

5 19125280 Nguyễn Lâm Thanh Phúc 137 2.68 X 0

6 19125292 Lê Thị Quyên 136 2.81 X 0

7 19125343 Nguyễn Thị Oanh Thi 137 2.94 X 0

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu


